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thú cưng chó

el perro

Con chó của bạn có đang
đợi ở cửa không?

¿Está tu perro esperando en la
puerta?

Lección 137 · Mascotas y animales

la mascota

Cô ấy rất yêu quý thú cưng
nhỏ của mình.

A ella le encanta su pequeña
mascota.

Lección 137 · Mascotas y animales

con mèo dây dắt

la correa

Họ sử dụng dây dắt của con
chó.

Usan la correa del perro.

Lección 137 · Mascotas y animales

el gato

Con mèo thích ngủ ở đây.
A un gato le gusta dormir aquí.

Lección 137 · Mascotas y animales

vòng cổ bát

el cuenco

Anh ấy ăn từ một cái bát.
Come de un cuenco.

Lección 137 · Mascotas y animales

el collar

Con chó này đeo một cái
vòng cổ màu xanh.

Este perro lleva un collar azul.

Lección 137 · Mascotas y animales

cho ăn dắt chó đi dạo

pasear al perro

Tôi dắt chó đi dạo hàng
ngày.

Paseo al perro a diario.

Lección 137 · Mascotas y animales

dar de comer

Cô ấy sẽ cho con chó ăn.
Ella le dará de comer al perro.

Lección 137 · Mascotas y animales
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khay cát vệ sinh phòng khám thú y

la clínica veterinaria

Phòng khám thú y giúp đỡ
các thú cưng bị ốm.

La clínica veterinaria ayuda a
las mascotas enfermas.

Lección 137 · Mascotas y animales

el arenero

Khay cát vệ sinh có ở dưới
bàn không?

¿Está el arenero debajo de la
mesa?

Lección 137 · Mascotas y animales

lồng vận chuyển thú
cưng bánh thưởng

las golosinas

Chúng rất thích bánh thưởng
cho chó.

Les encantan mucho las
golosinas para perros.

Lección 137 · Mascotas y animales

la transportadora

Cô ấy có một chiếc lồng vận
chuyển thú cưng mới.

Ella tiene una nueva
transportadora.

Lección 137 · Mascotas y animales

con vẹt chuột hamster

el hámster

Con chuột hamster nhỏ
đang ăn hạt.

El pequeño hámster come
semillas.

Lección 138 · Animales comunes

el loro

Con vẹt đang ăn quả.
El loro se come la fruta.

Lección 138 · Animales comunes

con ngựa con bò

la vaca

Con bò đang ăn cỏ xanh.
La vaca come hierba verde.

Lección 138 · Animales comunes

el caballo

Con ngựa màu nâu chạy rất
nhanh.

El caballo marrón corre rápido.

Lección 138 · Animales comunes

flashcardly.io — tarjetas gratis para imprimir · libres para uso personal y en el aula flashcardly.io/es/tarjetas/vietnamita/animales/ · 2/5

fold



Animales en vietnamita Imprime a una cara, dobla por la línea de puntos del centro y recorta por las líneas grises

cừu lợn

el cerdo

Người nông dân cho lợn ăn.
El granjero alimenta al cerdo.

Lección 138 · Animales comunes

la oveja

Con cừu trắng đang ăn cỏ.
La oveja blanca come hierba.

Lección 138 · Animales comunes

chim cá

el pez

Con cá bơi trong nước.
El pez nada en el agua.

Lección 138 · Animales comunes

el pájaro

Con chim bay trên bầu trời.
El pájaro vuela en el cielo.

Lección 138 · Animales comunes

thỏ gà

la gallina

Con gà đang ăn thóc.
La gallina come el grano.

Lección 138 · Animales comunes

el conejo

Con thỏ nhỏ đang ăn cỏ.
El pequeño conejo come

hierba.

Lección 138 · Animales comunes

con vịt con chuột

el ratón

Con mèo đã bắt được con
chuột.

El gato atrapó al ratón.

Lección 138 · Animales comunes

el pato

Con vịt đang bơi dưới nước.
El pato nada en el agua.

Lección 138 · Animales comunes
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sư tử hổ

el tigre

Con hổ ăn thịt.
El tigre come carne.

Lección 139 · Naturaleza salvaje

el león

Con sư tử ăn thịt.
El león se come la carne.

Lección 139 · Naturaleza salvaje

con gấu voi

el elefante

Con voi uống nước.
El elefante bebe agua.

Lección 139 · Naturaleza salvaje

el oso

Con gấu lớn ăn cá.
El gran oso come pescado.

Lección 139 · Naturaleza salvaje

con khỉ con rắn

la serpiente

Con rắn trốn dưới tảng đá.
La serpiente se esconde

debajo de la roca.

Lección 139 · Naturaleza salvaje

el mono

Con khỉ đang trèo cây.
El mono se sube al árbol.

Lección 139 · Naturaleza salvaje

cá mập cá voi

la ballena

Con cá voi bơi dưới biển.
La ballena nada en el mar.

Lección 139 · Naturaleza salvaje

el tiburón

Cá mập có hàm răng sắc
nhọn.

El tiburón tiene dientes
afilados.

Lección 139 · Naturaleza salvaje
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con nhện con ong

la abeja

Con ong làm ra mật ong.
La abeja fabrica miel.

Lección 139 · Naturaleza salvaje

la araña

Tôi thấy một con nhện màu
đen.

Veo una araña negra.

Lección 139 · Naturaleza salvaje

con bướm chó sói

el lobo

Con chó sói đi săn vào ban
đêm.

El lobo caza por la noche.

Lección 139 · Naturaleza salvaje

la mariposa

Tôi nhìn thấy một con bướm
rất đẹp.

Veo una mariposa hermosa.

Lección 139 · Naturaleza salvaje
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